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HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

 

Phân giao hạn ngạch ưu tiên cho thương nhân liên kết chuỗi và thương nhân đầu tư mới các dự án dệt, nhuộm làm hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005  theo Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28 tháng 7 năm 2004 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp 

Căn cứThông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28 tháng 7 năm 2004hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trườngHoa Kỳ năm 2005, Liên Bộ Thương mại – Công nghiệp quy định nguyên tắc, quy trìnhvà thủ tục phân giao hạn ngạch ưu tiên cho thương nhân liên kết chuỗi và thươngnhân đầu tư mới các dự án dệt, nhuộm làm hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005như sau:

1. Định nghĩa từngữ

Các từ hoặc cụm từ sauđây được sử dụng trong văn bản này:

- Hiệp hội dệt may ViệtNam gọi tắt là Hiệp hội.

- Tổ giám sát là Tổ giám sát Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp và Hiệp hộiDệt May Việt Nam.

- Liên Bộ là Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp và Hiệp hội Dệt may ViệtNam.

- Ban Điều hành hạn ngạch dệt may gọi tắt là Ban Dệtmay.

- Chuỗi là một nhóm gồmtừ 05 doanh nghiệp dệt may trở lên có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh doanhđộc lập tự nguyện liên kết với nhau thông qua hợp đồng liên kết chuỗi.

- Hợp đồng liên kếtchuỗi là Hợp đồng có hình thức và nội dung cơ bản như Mẫu số 04 đính kèm.

- Trưởng chuỗi là thànhviên của Chuỗi, được các thành viên khác bầu ra để lãnh đạo Chuỗi. Trưởng chuỗichịu trách nhiệm trước Liên bộ và pháp luật hiện hành về điều phối hoạt động củaChuỗi.

- Dự án dệt nhuộm là dự án đầu tư mới các thiết bị dệt và thiết bị hoàntất để làm ra vải dệt thoi, không thoi và dệt kim.

- Hạn ngạch dệt nhuộm là hạn ngạch dành cho thương nhân đã có xưởng may,nay đầu tư mới các dự án dệt nhuộm hoặcthương nhân đầu tư mới cả dệt nhuộm vàmay.

2. Nguyên tắcchung

2.1 Số lượng hạn ngạch dànhcho chuỗi và dự án đầu tư mới dệt nhuộm

05% hạn ngạch năm 2005 của các cat:334/335;338/339; 340/640; 342/642; 347/348; 359/659S; 638/639;647/648sẽđược sử dụng để phân bổ cho thương nhân tự nguyện liên kết chuỗi và thương nhâncó dự án đầu tư mới dệt nhuộm. Trong đó dành 3,5% phân bổ cho Chuỗi và 1,5% phânbổ cho thương nhân có dự án đầu tư mới dệt nhuộm (căn cứ vào nhu cầu đăng ký hạnngạch dành cho chuỗi và dự án đầu tư mới dệt nhuộm, Liên bộ có thể xem xét điềuchỉnh tỷ lệ nguồn khi tiến hành phân bổ).

2.2 Quy định về chuỗivà dự án đầu tư mới dệt nhuộm

2.2.1Chuỗi

-Chỉ phân giao hạn ngạch cho Chuỗi cóHợp đồng liên kết chuỗi hợp lệ theo mẫu của Liên bộ có xác nhận của Hiệp hội.
-Trongchuỗi phải có ít nhất 5 thương nhân có thànhtích xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2004 (chủng loại bị Hoa Kỳ áp đặthạn ngạch).

-TổngCông ty và công ty thành viênchỉ được tính là một thành viên của chuỗi.

-Cácthành viên chuỗi có cùng một chủ sở hữu từ 10% vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư củamình chỉ được tính làmộtthành viêncủa chuỗi.
-Một thươngnhândệt maychỉ được tham gia một chuỗi.

-CácChuỗi không được liên kết thành Chuỗi khác.

-Thương nhâncung ứng các dịch vụ giao nhận, vận tải, kho bãi... có thể tham gia nhiềuchuỗi.

2.2.2 Dự án đầu tư mớidệt nhuộm

Thươngnhân đầu tư mới dự án dệt nhuộm phải thỏa mãn tất cả các điều kiện dướiđây:

- Thương nhân là nhà sản xuất hàngmay mặc, đã thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng may mặc vào Hoa Kỳ năm 2004, vàmới đầu tư cơ sở dệt nhuộm hoặcthươngnhân mới đầu tư cả cơ sở dệt nhuộm và cơ sở may.

- Dự án đầu tư mới dệt nhuộm đượchoàn thành hoặc đang triển khai trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2004 đến thờihạn nộp hồ sơ đăng ký hạn ngạch;

- Liên Bộ sẽ phân giao hạn ngạch chochủng loại hàng hóa (Cat.) phù hợp với năng lực của thương nhân về sản xuất,xuất khẩu hàng may mặcvà/hoặc hàng dệtcủacơ sở sản xuất hàng may mặc/hàng dệt do thươngnhân sở hữu 100% vốn, sau khi có kết quả kiểm tra năng lực của Đoàn Kiểm traliên ngành.

2.3 Cách tính hạn ngạch cho từngchủng loại hàng dệt may

2.3.1 Đối với Chuỗi liênkết

Việc phân giao hạn ngạch cho chuỗiđược tính trên cơ sở số lượng thực hiện hạn ngạch năm 2004 của các thương nhântrong chuỗi (số liệu cấp Visa cho hàng dệt may giao từ ngày 1/1/2004 đến ngày31/12/2004 do các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực báocáo.

Hạn ngạch cat (C) của Chuỗi = Tổnghạn ngạch chuỗi cho cat C chia cho tổngsốlượng thựchiện hạn ngạch cat. C năm 2004 của tất cả các Chuỗi sau đó nhân vớisố lượng thực hiện hạn ngạch cat. Ccủa các thương nhân thuộc Chuỗi đó.

Thương nhân trong Chuỗi đã thực hiệnhạn ngạch năm 2004 thuộc chủng loại hàng nào sẽ được phân bổ theo chủng loạihàng đó.

Hạn ngạch cat (C) của thương nhân =Hạn ngạch cat (C) của chuỗi chia chotổng sốlượngthực hiện hạn ngạch cat. C năm 2004 của các thương nhân trong Chuỗi sau đó nhân vớisố lượng thực hiện hạnngạch cat. C của thương nhân đó.

2.3.2 Dự án đầu tư mới Dệtnhuộm
Thương nhân đầu tư mới dệt nhuộm đãthực hiện hạn ngạch năm 2004 thuộc chủng loại hàng nào sẽ được phân bổ theochủng loại hàng đó; Thương nhân không có thành tích thực hiện hạn ngạch năm2004, nay đầu tư mới cả dệt nhuộm và may sẽ được xem xét phân hạn ngạch theo đềnghị của Thương nhân về chủng loại hàng dệt may (cat.) phù hợp với năng lực sảnxuất và nguồn hạn ngạch dành phân bổ cho tiêu chí đầu tư mới dệtnhuộm.

Cách tính nhưsau:

Hạn ngạch cat (C) của Thương nhân =Tổng hạn ngạch dệt nhuộm của cat. C chiacho tổng sốvốn đầu tư mua thiết bị dệt nhuộmcủa tất cả Thương nhânsau đónhân với tổngsố vốn đầu tư mua thiết bị dệtnhuộm của Thương nhân đó.

Chỉ tính số vốn đầu tư mua thiết bịdệt nhuộm và thiết bị phụ trợ. Không tính số vốn đầu tư nhà xưởng, đất đai; đầutư mới thiết bị, nhà xưởng để hình thành phân xưởng may hoặc đầu tư mới thiết bịdệt nhuộm len bằng vốn lưu động... không phải là đối tượng xem xét cấp hạnngạch. Đơn vị tiền tệ tính bằng VNĐ tạingày thanh lý hợp đồng hoặc ngày hoá đơncung cấp thiết bị dệt nhuộm.

2.4 Nguyên tắc sử dụng hạnngạch

2.4.1 Hạn ngạch dành cho chuỗi chỉđược di chuyển trong chuỗi, không được chuyển đổi; không được vay, nhường,chuyển nhượng cho thương nhân không phải là thành viên của chuỗi. Không sử dụngđược phải trả lại Liên Bộ theo đúng quy định về trả lại hạnngạch.

2.4.2 Hạn ngạch dệt nhuộm dùng đểtrực tiếp xuất khẩu. Ban Điều hành dệt may liên Bộ chỉ xem xét các Hồ sơ hợp lệ.Nghiêm cấm di chuyển, chuyển nhượng, uỷ thác, nhận chuyển sổ hải quan, chuyểnđổi sang hạn ngạch khác. Không sử dụng được phải trả lại Liên Bộ theo đúng quyđịnh về trả lại hạn ngạch.

2.5 Hồ sơ hợp lệ đăng ký hạnngạch gồm:
2.5.1 Đối vớiChuỗi

a) Văn bản đề nghị của Trưởng chuỗi,trong đó có khuyến nghị cấp cho các thương nhân trong chuỗi (theo Mẫu số 01 đínhkèm),

c) 01 bản chính Hợp đồng liên kếtchuỗi có xác nhận của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (theo Mẫu số 02 đínhkèm).

2.5.2 Đối với Thương nhân đầu tư mớidệt nhuộm

a) Văn bản đề nghị của thương nhân(theo Mẫu số 03 của Thông tư 04).

b) Bản sao Hợp đồng mua Thiết bị dệtnhuộm.

c) Đối với thiết bị nhập khẩu: Bảnsao Hóa đơn mua hàng (invoice) và bản sao Tờ khai Hải quan; đối với thiết bị sảnxuất hoặc mua trong nước: bản sao Hóa đơn thanh toán mua thiết bị do Bộ Tàichính ban hành (có đầy đủ chữ ký bên mua và bên bán).

d) Các Hóa đơn, Tờ khai Hải quan,được coi là hợp lệ về thời gian nếu được ký kết và/hoặc thực hiện trong khoảngthời gian quy định tại mục 2.2.2.

e) Bảnsao Đăng ký sản xuất kinh doanh của bên bán thiết bị bao gồm địa chỉ đầy đủ củabên cung cấp thiết bị trong nước (tên nhà máy, địa chỉ, tel, fax, email, giámđốc).

3. Thờihạn
3.1 Hạn ngạch được giao 01đợt

- Chuỗi:đầutháng 5 năm 2005.

-Thương nhân đầu tư mới dệt nhuộm:đầu tháng 5 năm 2005.

3.2Thờihạn nộp Hồ sơ đối với cả hai đối tượng (tính theo dấu công văn đến của Bộ Thươngmại): Trước ngày 10/04/2005.

3.3Thờihạn hiệu lực của hạn ngạch dệt nhuộm và hạn ngạch chuỗi tính từ ngày cấp đến31/12/2005.

3.4Mộttháng một lần hoặc theo yêu cầu đột xuất, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu Khuvực gửi cho Ban Dệt May Liên Bộ và Tổ Giám sát báo cáo tổng hợp và các bản saovisa cho các lô hàng xuất khẩu theo hạn ngạch dệt nhuộm.

4. Hồ sơ xin visa xuất khẩu hàng dệtmay theo tiêu chí chuỗi và dệt nhuộm

4.1 Hạn ngạchChuỗi

Liên Bộ sẽ thông báo Danh sách cácchuỗi và thành viên của từng chuỗi (tên và địa chỉ đầy đủ) hợp lệ được phân giaohạn ngạch theo tiêu chí chuỗi.

Ngoài các giấy tờ và thủ tục theoquy định hiện hành về cấp visa cho hàng dệt may quản lý bằng hạn ngạch, thươngnhân phải nộp thêm những văn bản sau:

a) Bản sao Hợp đồng liên kếtchuỗi.

b) Đối với hạn ngạch chuỗi được dichuyển, chuyển nhượng giữa các thành viên của chuỗi thì thực hiện như chuyểnnhượng hạn ngạch thành tích, sau khi Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu kiểm trathương nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng nằm trong cùng danh sách chuỗido Liên Bộ ban hành.

4.2 Hạn ngạch dệtnhuộm

Thực hiện theo quy định hiện hành vềcấp visa cho hàng dệt may quản lý bằng hạn ngạch.

5. Các quy địnhkhác

5.1Khuyếnkhích các chuỗi đa dạng có thành viênlàm dệt nhuộm, sản xuất phụ liệu, có vốn đầu tư nước ngoài, có thành viên làthương nhân quy mô lớn làm nòng cốt, có doanh nghiệp nhỏ và vừa để phối hợp liênkết hỗ trợ cho nhau.

5.2Khuyến khích chuỗi uỷthác Trưởng chuỗi hoặc đại diện chuỗi đàm phán các hợp đồng mua nguyên phụ liệu,các hợp đồng xuất khẩu và đảm bảo không bị người mua trong các hợp đồng xuấtkhẩu ép giá gia công, giá xuất khẩu FOB, tránh mọi rủi ro tạo cớ cho nước nhậpkhẩu điều tra chống bán phá giá đối với hàng dệt may xuất khẩu của ViệtNam.

5.3LiênBộ tổng hợp hồ sơ hợp lệ và thông báodanh sách Thương nhân đầu tư mới dự án dệt nhuộm cùng các hồ sơ liên quan để SởCông nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại&Du lịchvà Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra năng lực sản xuất hàng may mặc và tình hìnhthực hiện dự án đầu tư mới dự án dệt nhuộm của Thương nhân (theo Mẫu số 04 đính kèm).

5.4SởCông nghiệp gửi báo cáo về Liên Bộ chậm nhất 5 ngày làm việc ngay sau khi có kếtquả kiểm tra. Liên Bộ sẽ căn cứ vào báo cáo kết quả kiểm tra để xem xét và phângiao hạn ngạch dệt nhuộm cho Thương nhân.

5.5TổGiám sát Liên Bộ có thể cử đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất hoặc định kỳ Thươngnhân về việc thực hiện hạn ngạch được cấp theo tiêu chí dệt nhuộm, kể cả doanhnghiệp chế tạo thiết bị dệt nhuộm trong nước cung cấp cho thương nhân được hạnngạch theo tiêu chí này.

6. Liên Bộ sẽ áp dụng các biện phápxử phạt như sau:

6.1Nếuthương nhân vi phạm các quy định hiện hành, khai man trá hồ sơ đăng ký hạnngạch, xin visa (số liệu, hợp đồng, chứng từ, giấy chứng nhận xuất xứ...), khônghợp tác trong công tác thanh tra, kiểm tra...: Liên Bộ sẽ trừ ngay hạn ngạchkhác của thương nhân đã được cấp như hạn ngạch thành tích... (nếu có).    

6.2Nếuhạn ngạch Chuỗi, dệtnhuộm đã được cấp, Liên Bộ sẽ thu hồi và có thể trừ thêmgấp 3 lần lượng hạn ngạch khác của thương nhân và không cấp các loại hạn ngạchkhác nữa trong tương lai.

6.3Vănbản cấp hạn ngạch Chuỗi, dệt nhuộm, xử phạt, kết quả kiểm tra, thanh tra đều sẽđược đưa lên trang mạng của Bộ Thương mại.

Liên Bộ Thương mại – Công nghiệpthông báo để các cơ quan và thương nhân biết và thựchiện./.

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG   
      
(đã ký)
Lê Danh Vĩnh

1. Tên Trưởng Chuỗi:

2. Tên Người đứng đầu Trưởng Chuỗi: 

3. Giấy đăng ký kinh doanh số:


Cấp ngày:

4. Mã số XNK (Mã số Hải quan):

5. Điện thoại:



Fax:



Email:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

8. Tổng số thiết bị hiện có:

9. Tổng số lao động:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số công văn:

................, ngày          tháng           năm 2005

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

V/v Đề nghị cấp  hạn ngạch hàng dệt may XK sang Hoa Kỳ năm 2005

cho các thành viên tham gia liên kết chuỗi

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp ban hành ngày 28/07/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005, (Tên thương nhân .....), Trưởng của Chuỗi gồm ..... thành viên, đề nghị Liên Bộ phân giao hạn ngạch cho các thương nhân dệt may có tên dưới đây:

 

1. Công ty ........, Trưởng chuỗi.

2. Công ty ........, thành viên của chuỗi

Giấy đăng ký kinh doanh số:


Cấp ngày:

Mã số XNK (Mã số Hải quan):

Điện thoại:



Fax:



Email:

Địa chỉ giao dịch:

Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

Tổng số thiết bị hiện có:

Tổng số lao động:

 

3. Công ty Cổ phần May...., thành viên của chuỗi

Giấy đăng ký kinh doanh số:


Cấp ngày:

Mã số XNK (Mã số Hải quan):

Điện thoại:



Fax:



Email:

Địa chỉ giao dịch:

Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

Tổng số thiết bị hiện có:

Tổng số lao động:


4. ......................................


.......


 

Số lượng hạn ngạch đề nghị phân bổ như sau:

 

	STT
	Tên Thương nhân
	Tên hàng
	Cat.
	Đ/vị
	Hạn ngạch đã XK năm 2004
	Hạn ngạch 

khuyến nghị
	Ghi chú

	1
	Công ty May .....
	Áo sơ mi dệt kim....
	338/339
	tá
	...
	500
	 

	
	
	Váy ngắn chất liệu....
	342/642
	tá
	...
	472
	 

	
	
	Quần nam nữ chất liệu bông
	347/348
	tá
	...
	1.204
	 

	
	
	......
	...
	...
	....
	 
	 

	2
	Công ty  .....
	......
	334/335
	tá
	 
	 
	 

	
	
	......
	647/648
	tá
	 
	 
	 

	3
	Công ty Cổ phần May....
	......
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..............................................................


 

 

 

(Tên thương nhân), Trưởng Chuỗi, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Liên bộ và pháp luật hiện hành về tính xác thực của các số liệu và sự khuyến nghị của mình./.

 

 Người đứng đầu thương nhân
        (ký tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu số 02

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT CHUỖI

___________________

 

 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28 tháng 7 năm 2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;

 


- Căn cứ Hướng dẫn chi tiết phân giao hạn ngạch ưu tiên cho thương nhân liên kết chuỗi và thương nhân đầu tư mới các dự án dệt, nhuộm làm hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm ngày....tháng......năm 2005

 


Hôm nay, ngày......tháng......năm 2005 tại ......... Đại diện các bên gồm có:

	01
	Tên thương nhân (công ty)
	 

	 
	Địa chỉ:
	 

	 
	Điện thoại:
	 

	 
	Fax:
	 

	 
	Email:
	 

	 
	Mã số xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ:
	 

	 
	Mã số thuế:
	 

	 
	Người đại diện:
	Giám đốc


 

	02
	Tên thương nhân (công ty)
	 

	 
	Địa chỉ:
	 

	 
	Điện thoại:
	 

	 
	Fax:
	 

	 
	Email:
	 

	 
	Mã số xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ:
	 

	 
	Mã số thuế:
	 

	 
	Người đại diện:
	Giám đốc


 

03 ....

04 ....

................

 


Trong đó: các đơn vị: ............. là Tổng Công ty và công ty thành viên, công ty Mẹ, công ty con, công ty có chung chủ sở hữu là ông/bà/công ty.............. sở hữu từ 10% vốn trở lên. 

Sau khi bàn bạc, các bên thống nhất và tự nguyện ký kết Hợp đồng Liên kết chuỗi sản xuất, kinh doanh theo các điều khoản dưới đây:

 

Điều 1:  Mục đích tham gia ký kết hợp đồng liên kết chuỗi
 

Các bên thống nhất ký kết Hợp đồng Liên kết chuỗi với mục tiêu huy động tối đa năng lực và hạn ngạch được phân giao của từng thành viên; phân công lao động, hợp tác trong các khâu sản xuất, cung ứng cho nhau các dịch vụ trong sản xuất và các dịch vụ thương mại nhằm thực hiện thành công và có hiệu quả các đơn hàng với số lượng lớn của các khách hàng Hoa Kỳ. 

 

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của các bên tham gia liên kết chuỗi

1. Trách nhiệm

- Để đảm bảo chuỗi hợp lệ, các thành viên có thành tích xuất khẩu, và/hoặc thành viên sản xuất sản phẩm dệt may hoàn chỉnh để xuất khẩu cam kết không tham gia bất kỳ chuỗi nào khác.


- Mỗi bên dưới đây cam kết thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chủ yếu của mình trong chuỗi:


+ Công ty...: (ví dụ: đảm bảo cung ứng nguyên liệu đầu vào)


+ Công ty...: (ví dụ: tập trung sản xuất các Cat. 338/339, 347/348,                                 352/652...)


+ Công ty ...


+ ....

- Mỗi bên dưới đây cam kết tham gia với năng lực sản xuất của mình như sau:

a. Năng lực sản xuất của từng bên

	STT
	Tên thương nhân
	Tổng số thiết bị may
	Tổng số lao động hiện có
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 


 

b. Các sản phẩm chính xuất khẩu sang Hoa Kỳ

	STT
	Tên thương nhân
	Tên mặt hàng
	Hạn ngạch Hoa Kỳ 2004
	Thực hiện hạn ngạch Hoa Kỳ 2004
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


 

2. Quyền hạn 

- Mỗi bên có quyền được thụ hưởng lợi ích chính đáng do các cam kết liên kết chuỗi đem lại.

- Mỗi bên có quyền được chủ động phối hợp với một hay nhiều thành viên còn lại của chuỗi để thực hiện các kết của mình và trách nhiệm chung của chuỗi.

- Mỗi bên được bảo lưu ý kiến của mình cho tới khi có sự thống nhất cuối cùng của Hội đồng liên kết Chuỗi.

 

Điều 3. Các bên thống nhất cùng nhau tiếp nhận và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích hạn ngạch dệt may vào Hoa Kỳ năm 2005 do Liên Bộ Thương mại – Công nghiệp phân giao cho chuỗi. Hạn ngạch phân cho chuỗi chỉ được điều chuyển giữa các thành viên trong chuỗi theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Điều 4. Việc điều chuyển hạn ngạch giữa các thành viên trong chuỗi phải được bàn bạc thống nhất giữa Trưởng chuỗi và các bên liên quan trong chuỗi.

 

Điều 5. Thành lập Hội đồng liên kết Chuỗi gồm các thành viên và bầu Trưởng chuỗi, mỗi thành viên cử 01 đại diện.

Điều 6. Quy định chức năng, quyền hạn, cơ chế hoạt động của Hội đồng.

- Thảo luận và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

- Thảo luận và ký kết các hợp đồng cung cấp nguyên phụ liệu.

- Phân công thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, hợp đồng gia công; phân công chuyên môn hóa trong chuỗi

- Điều phối hạn ngạch trong chuỗi

- Xác định mức nguyên phụ liệu/sản phẩm; chi phí giao, nhận, xuất nhập khẩu làm căn cứ cho cả chuỗi; Có thể cử chuyên trách

- Lên chương trình xúc tiến thương mại; lập Website chung cho chuỗi/đưa thông tin về chuỗi lên trang web của ..... để quảng bá sản phẩm tiến tới thương mại điện tử.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng liên kết chuỗi cho phù hợp với từng thời kỳ.

- Soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động của Chuỗi, Hội đồng và Trưởng chuỗi.

- Xem xét khen thưởng, kỷ luật.

- Xem xét kết nạp, xin ra khỏi chuỗi hoặc khai trừ hội viên

- Xem xét mức nộp phí tham gia Chuỗi hoặc nguồn thu đảm bảo đủ chi cho hoạt động của Hội đồng.

- Mỗi tháng Hội đồng họp giao ban 01 lần

 

Điều 7. Quy định chức năng, quyền hạn của Trưởng Chuỗi

- Do Hội đồng bầu.

- Là người đứng đầu của Hội đồng và Chuỗi.

- Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Hội đồngTổ điều hành đối với các thành viên.

- Đàm phán, ký kết các hợp đồng phụ, bổ sung.

 

Điều 8. Thời hạn của Hợp đồng (đến 31/12/2006)

 

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

 

Điều 10. Quy định về sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, kết nạp thành viên mới

 

Điều 11. Các điều khoản chung

 


Chúng tôi cam kết: Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định của Liên Bộ về Liên kết chuỗi. Thành viên dệt may của Chuỗi không tham gia chuỗi khác để xin hạn ngạch dệt may. Số thiết bị dệt may của chúng tôi là đúng với thực tế, là sở hữu của công ty chúng tôi.

 


Nếu vi phạm các quy định của Liên bộ về điều hành hạn ngạch dệt may nói chung, về chuỗi nói riêng, chúng tôi cam kết chịu mọi hình thức xử phạt của Liên Bộ, tối thiểu là bị thu hồi hạn ngạch chuỗi còn lại, bị thu hồi các loại hạn ngạch khác, không được cấp tiếp hạn ngạch trong tương lai, không được cấp giấy phép tự động (E/L), thu hồi giấy phép kinh doanh dệt may và chúng tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước công nhân (có hợp đồng hợp pháp) của chúng tôi và trước pháp luật.

 

(Đại diên các bên ký và đóng dấu)

 

 

 


(Xác nhận của Hiệp hội Dệt may Việt Nam):

 

 

  

Mẫu số 03 (Thông tư 04)

1. Tên Thương nhân:

2. Giấy đăng ký kinh doanh số:


Cấp ngày:

3. Mã số XNK (Mã số Hải quan):

4. Điện thoại:



Fax:



Email:

5. Địa chỉ giao dịch:

6. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

7. Tổng số thiết bị hiện có:

8. Tổng số lao động:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số công văn:

................, ngày          tháng           năm 2005

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

V/v Đăng ký hạn ngạch hàng dệt may XK sang Hoa Kỳ năm 2005

 cho năng lực sản xuất mới đầu tư vào dệt, nhuộm

 


- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp ban hành ngày 28/07/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005, (Tên thương nhân .....) báo cáo về tình hình đầu tư mới các dự án dệt, nhuộm như sau:


	STT
	Tên thiết bị
	Đ/vị
	Đơn giá

(USD)
	Tổng trị giá (USD)
	Thời điểm

lắp đặt
	Số hoá đơn tài chính, tờ khai Hải quan

	1
	Máy dệt....
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	2
	...
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 


 


Ngày dự kiến đưa vào sử dụng:

 


(Tên Thương nhân ...) đề nghị Liên Bộ giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 cho năng lực sản xuất mới đầu tư trên của thương nhân theo thứ tự ưu tiên như sau:


Ví dụ:

(1) Áo sơ mi dệt kim nam nữ chất liệu bông (Cat. 338/339)

(2)                            ...........                            (Cat. .............)

                    ..............


(Cat. .............)


(5)

        ...............


(Cat. .............)

Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các số liệu trên.

Người đứng đầu thương nhân

        (ký tên và đóng dấu)

Lưu ý: Hồ sơ gửi kèm bao gồm giấy phép hoặc các quyết định liên quan đến dự án đầu tư, báo cáo chi tiết kế hoạch đầu tư. Đối với thiết bị nhập khẩu: bản sao Hoá đơn mua hàng và bản sao Tờ khai Hải quan (để tính thuế thiết bị nhập khẩu nếu có); đối với thiết bị sản xuất hoặc mua trong nước: bản sao Hoá đơn thanh toán mua thiết bị do Bộ Tài chính ban hành (có đầy đủ chữ ký bên mua và bên bán).

Mẫu số 04

 

	ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH

_____________

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

........, ngày    tháng     năm 2005


 

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra năng lực sản xuất và đầu tư mới thiết bị dệt nhuộm

của Công ty (tên công ty)
 

	Kính gửi:
	- Bộ Thương mại
  (Ban Điều hành hạn ngạch dệt may)

- Bộ Công nghiệp


 

 

-          Căn cứ kiểm tra: (theo đề nghị của cơ quan nào?)

-          Thành phần đoàn kiểm tra: (Họ tên, chức vụ và cơ quan).

-          (Nêu Địa điểm, ngày tháng năm, giờ bắt đầu kiểm tra và giờ kết thúc kiểm tra).

-          Nội dung kiểm tra: (thực tế tại xưởng; đối chiếu chứng từ....)

 

 

1. Hiện trạng và tình hình đầu tư của Công ty

-          Khái quát về Công ty (thời gian thành lập, các mặt hàng sản xuất và kinh doanh chủ yếu...).

-          Tình hình đầu tư của Công ty (Tổng vốn đầu tư, Các văn bản liên quan đến đầu tư thiết bị dệt và hoàn tất; kiểm tra thực tế có đối chiếu với tài liệu tham chiếu liên quan).

-          Tình hình lao động của Công ty (hiện tại và tương lai).

 

2. Tình hình thiết bị, nhà xưởng

-          Nhà xưởng bao gồm cả cũ và mới

-          Thiết bị Dệt nhuộm (chỉ nêu số mới)

-          Thiết bị may các loại: (tổng số?)

 

3. Tình hình thực hiện hạn ngạch đã được giao trong thời gian 6 tháng trước thời điểm kiểm tra

-          Hạn ngạch được giao:

-          Hạn ngạch đã thực hiện:

-          Hạn ngạch chưa thực hiện:

 

4. Kết luận và kiến nghị

 

Trưởng đoàn ký tên và đóng dấu

 

 

 

Mẫu số 04

 

	ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH

_____________

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

........, ngày    tháng     năm 2005


 

BIÊN BẢN

Kiểm tra năng lực sản xuất và đầu tư mới thiết bị dệt nhuộm

của Công ty (tên công ty)
 

	Tên thương nhân (tên tiếng Việt đầy đủ):
	 

	Tên giao dịch tiếng Anh:
	 

	Địa chỉ cơ sở sản xuất:
	 

	Điện thoại:
	Fax:

	Diện tích nhà xưởng may:
	Diện tích nhà xưởng Dệt nhuộm:

	Tổng diện tích:
	 

	Số lượng thiết bị may:
	 

	Số lượng thiết bị dệt may mới:
	 

	Tổng vốn đầu tư mới:                      USD

-          Dệt:

-          Nhuộm:
	                             VND


 

1- Thiết bị may:

	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy may 1 kim
	 
	 

	2
	Máy may 2 kim
	 
	 

	3
	Máy vắt sổ
	 
	 

	4
	Máy thùa khuyết
	 
	 

	5
	Máy đính cúc
	 
	 

	6
	Máy chuyên dùng khác
	 
	 

	7
	Máy cắt các loại
	 
	 

	8
	Máy là hơi
	 
	 

	9
	Máy ép mếch
	 
	 

	10
	Thiết bị khác
	 
	 

	 
	Tổng số:
	 
	 


 

2- Thiết bị dệt nhuộm đầu tư mới:

 

	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn giá
	Tổng số
	Tình trạng thiết bị
	Số, ngày hoá đơn, tờ khai Hải quan

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

3- Số lượng lao động có hợp đồng lao động

-          Trực tiếp:


+ May:


+ Dệt Nhuộm:

-   Gián tiếp:


+ May:


+ Dệt Nhuộm:

 

4- Tình hình thực hiện hạn ngạch 

 

	 
	2004
	2005

	- Chủng loại hàng (cat.):
	 
	 

	- Số lượng hạn ngạch được giao:
	 
	 

	- Số lượng đã xuất khẩu:
	 
	 

	- Số lượng còn lại
	 
	 

	- Năng suất trung bình:             / đầu máy may/8 giờ làm việc

	- Năng suất trung bình:             /lao động/8 giờ làm việc


 

Ghi chú:

 

Biên bản này làm tại Công ty..............ngày    tháng   năm 2005

 

	Trưởng đoàn kiểm tra

(ký và ghi rõ họ tên)
	Đại diện thương nhân

(ký tên, đống dấu)


 

Thành viên đoàn kiểm tra

	Họ, tên
	Chức vụ
	Cơ quan chủ quản
	Ký tên

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 











